	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM Y TẾ 
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


LỊCH GIÁM SÁT
 Về việc lấy mẫu, niêm phong mẫu nước 

tại các trường học, nhóm trẻ năm học 2017 - 2018

	Ngày 03 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi sáng

	1
	VIỆT ANH
	CS2: Nguyễn Chí Thanh, P.4
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	MẦM NON 4
	135 Hà Tôn Quyền , P.4
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	PHẠM VĂN HAI
	584 - 586 Nguyễn Chí Thanh , P.4
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	LÊ ANH XUÂN
	40 đường 762 Hồng Bàng, P.1
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	MẦM NON 1
	8/79 Tân Hóa , P.1
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	BAM BI HỒNG
	8/45 Tân Hóa, P.1 
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	HƯNG VIỆT
	135 Lạc Long Quân (nd) , P.1
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	NGUYỄN VĂN PHÙ
	161B/112 Lạc Long Quân , P.3
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	9
	MẦM NON 3
	247/36/1 Lạc Long Quân , P.3
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30


	Ngày 04 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi sáng

	1
	NGUYỄN THI
	1484 Ba Tháng Hai , P.2
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	MẦM NON 2
	286/1 Minh Phụng , P.2
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	BAMBI
	387/2 Hàn Hải Nguyên, P.2
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	ÁNH DƯƠNG
	357 Hàn Hải Nguyên , P.2
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	TUỔI THƠ 
	369 Minh Phụng , P.2
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	HOA MẶT TRỜI
	275 Minh Phụng, P.2
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	ÂU CƠ
	160B Trần Quý , P.6
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	MẦM NON 6
	82 Trần Quý , P.6
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi chiều

	1
	ĐỀ THÁM
	10 Lê Đại Hành , P.7
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	MẦM NON 7
	102 – 104 Lê Đại Hành , P.7
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	VIỆT ĐỨC
	C/c Tân Phước, P.7
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	4
	NGUYỄN MINH HOÀNG
	185/2 Lý Thường Kiệt , P.7
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


	Ngày 05 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Sáng

	1
	TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
	CS2: Lạc Long Quân, P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	MAI ANH
	32C Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	HƯƠNG SEN
	CS2: 468 Lạc Long Quân, P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	TRẦN VĂN ƠN
	612 Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	Tiểu học A.P.U
	501 Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	NGUYỄN HUỆ
	429/9 Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	PHÚ BÌNH
	423/27 Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	MẦM NON 5
	423/34 Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	9
	TRẦN QUANG KHẢI
	343 D Lạc Long Quân , P.5
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Chiều

	1
	LÊ QUÝ ĐÔN
	343 D Lạc Long Quân , P.5
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	TÍ HON
	019 - 021 Lô F, cc LLQ, P.5
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	VÀNG ANH
	7A3 cư xá Thể dục Thể thao , P.5
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	4
	HÒA BÌNH
	66 Hoà Bình , P.5
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


	Ngày 06 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Sáng

	1
	TRẦN QUỐC TUẤN
	236/10 Thái Phiên , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	MẦM NON 8
	224 – 226 – 234 Thái Phiên , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	HƯƠNG SEN
	CS1: 174A Thái Phiên , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	HOA HƯỚNG DƯƠNG
	115/4A Lò Siêu , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	LẠC LONG QUÂN
	255 Lò Siêu , P.8 Q.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	MẦM NON QUẬN 11
	279 Lãnh Binh Thăng , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	CHU VĂN AN
	1 Dương Đình Nghệ , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	NGUYỄN HIỀN
	3 Dương Đình Nghệ, P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	9
	ONG NÂU
	11 đường số 5, CX Bình Thới, P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Chiều

	1
	MỸ - ÙC
	28 - 30 đường 3A cx Bình Thới, P.8
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	VIỆT MỸ ÙC
	45 đường 5 , cx Bình Thới , P.8
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	KHAI MINH
	63 – 65 đường 2  cx Bình Thới P.8
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	4
	HÀN HẢI NGUYÊN
	137 – 139 Thái Phiên , P.9
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


	Ngày 10 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Sáng

	1
	MẦM NON 9
	181/31/7 Bình Thới , P.9
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	Tiểu học BÌNH THỚI
	181/27 – 29 Bình Thới , P.9
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	VIỆT ANH
	CS1: 181/31/12 Bình Thới, P.9
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	VÀNH KHUYÊN
	191, Đội Cung, P.09
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	NGUYỄN BÁ NGỌC
	395/9G Minh Phụng , P.10
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	THÁI PHIÊN
	393C Minh Phụng , P.10
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	HỒNG NHUNG
	180/17 Lạc Long Quân, P.10
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	MẦM NON 10
	240 Lạc Long Quân , P.10
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	9
	PHÙNG HƯNG
	250 Lạc Long Quân , P.10
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Chiều

	1
	VIỆT MỸ,VIỆT MỸ ANH
	252 Lạc Long Quân, P.10
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	MẦM NON 14
	86 đường 100 Bình Thới , P.14
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	ĐẠI THÀNH
	79/22 Âu Cơ , P.14
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	4
	THANH TRÙC
	107 Âu Cơ , P.14
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


	Ngày 11 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Sáng

	1
	THPT A.P.U.
	286 Lãnh Binh Thăng , P.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	MẦM NON 11
	145 Lê Thị Bạch Cát , P.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	HOA SEN
	168/64A Lê Thị Bạch Cát , P.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	NGÔI SAO NHỎ
	377 Lê Đại Hành, P.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	THIÊN THẦN BÉ THƠ
	118 Lê Đại Hành, P.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	QUYẾT THẮNG
	391 Cư xá Lê Đại Hành , P.11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	ĐÔRÊMI
	349/155 Lê Đại Hành , P.13
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	VĂN THÀNH KIỆT
	119 Lê Thị Bạch Cát , P.13
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Chiều

	1
	MẦM NON 13
	227 Lê Đại Hành , P.13
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	BAMBO
	70 Lữ Gia, P15
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	NGUYỄN THỊ NHỎ
	Số 1, đường nội bộ C khu trường đua Phú Thọ, P.15
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	4
	A.B.C
	10 -10A Lữ Gia, P.15
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


	Ngày 12 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Sáng

	1
	THCS PHÚ THỌ
	1122 Ba Tháng Hai , P.12
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	MẦM NON 12
	196 - 198 Tuệ Tĩnh, P.12
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	Tiểu học PHÚ THỌ
	322 Tôn Thất Hiệp , P.12
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	THCS LỮ GIA
	1A đường 52 cx Lữ Gia , P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	MN LỮ GIA
	44A đường 2 , cx Lữ Gia , P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	15 THÁNG 5
	6/11 đường 3 cx Lữ Gia , P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	TRƯNG TRẮC
	160 Nguyễn Thị Nhỏ (nd) , P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	MẦM NON 15
	297/3 Lý Thường Kiệt , P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	9
	GIA BẢO
	399 C/c Thuận Việt, P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Chiều

	1
	MẦM NON 16
	269/29 Nguyễn Thị Nhỏ , P.16
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	NAM KỲ KHỞI NGHĨA
	269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	LÊ ĐÌNH CHINH
	203 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	4
	MINH ANH
	30/28 Lò Siêu, P.16
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


	Ngày 13 tháng 10 năm 2017

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Sáng

	1
	HỌC VIỆN HOA KỲ
	66 Tân Hóa, P1 
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	2
	HỌA MI
	1571 Ba Tháng Hai, P.16
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	3
	TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
	CS1: 133 - 135 Nguyễn Chí Thanh (nd),  P.16
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	4
	HẬU GIANG
	Lò Siêu , P.16
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	5
	BÉ GẤU
	Tầng 2, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	6
	TÁO BON BON
	Số3-5 đường số 9, P8, Q11
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	7
	TÁO VÀNG
	8 - 10 - 12 đường 3 cx Bình Thới, P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	8
	TÁO XANH
	44 đường 9, cx Bình Thới , P.8
	8 giờ 30 đến 11 giờ 30

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ
	Buổi Chiều

	1
	TÁO HỒNG
	310 – 312 Lãnh Binh Thăng , P.11
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	2
	TÁO ĐỎ
	258 – 260 Bình Thới, P.10
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00

	3
	TRƯƠNG VĨNH KÝ 
	21 Trịnh Đình Trọng, P.5
	14 giờ 00 đến 16 giờ 00


Trên đây là lịch giám sát việc lấy mẫu, niêm phong mẫu nước tại các trường học, nhóm trẻ năm học 2017-2018. 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 
Lương Mỹ Loan
: 0909 790 903 

Nguyễn Xuân Tú
: 0902 506 192
